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2 giờ/ngày 3 giờ/ngày 4 giờ/ngày 5 giờ/ngày 6 giờ/ngày 7 giờ/ngày 8 giờ/ngày

580,000 870,000 1,120,000 1,350,000 1,560,000 1,750,000 2,000,000

58,000 58,000 56,000 54,000 52,000 50,000 50,000

1,008,000 1,458,000 1,872,000 2,250,000 2,646,000 3,024,000 3,312,000

56,000 54,000 52,000 50,000 49,000 48,000 46,000

1,404,000 1,950,000 2,496,000 3,055,000 3,588,000 4,095,000 4,368,000

54,000 50,000 48,000 47,000 46,000 45,000 42,000

1,872,000 2,700,000 3,312,000 4,050,000 4,644,000 5,292,000 5,760,000

52,000 50,000 46,000 45,000 43,000 42,000 40,000

2,300,000 3,105,000 3,956,000 4,600,000 5,244,000 5,957,000 6,440,000

50,000 45,000 43,000 40,000 38,000 37,000 35,000

2,592,000 3,645,000 4,536,000 5,400,000 6,156,000 6,426,000 6,912,000

48,000 45,000 42,000 40,000 38,000 34,000 32,000

2,852,000 3,999,000 5,208,000 5,890,000 6,696,000

46,000 43,000 42,000 38,000 36,000

* Giá trên không bao gồm phí dụng cụ vệ sinh, hóa chất tẩy rửa, phí gửi xe

* Khách hàng yêu cầu xuất hóa đơn VAT, đóng thêm 10% VAT

* Đối với yêu cầu đột xuất hoặc hợp đồng ít hơn 3 tháng, không áp dụng bảng giá này

* Đối với " Giúp việc, tạp vụ, vệ sinh đặc biệt ", áp dụng giá trên cộng với khoảng phí dịch vụ đặc biệt

thỏa thuận theo từng trường hợp (Ví dụ: biết ngoại ngữ, biết nấu món ăn nước ngoài…)

Professional Home and Office Care

Ngày/tuần

1 ngày/tuần

2 ngày/tuần

3 ngày/tuần

4 ngày/tuần

BÁO GIÁ DỊCH VỤ TẠP VỤ - VỆ SINH THEO GIỜ 2018

Chú thích:      Đơn vị tính: VNĐ Giá theo tháng Giá theo giờ

Bảng giá dịch vụ theo giờ

5 ngày/tuần

6 ngày/tuần

7 ngày/tuần 7,500,000

TP.HCM, 1 tháng 9 năm 2018

Giám đốc


